
Nguồn NS Nguồn khác
Kinh 

doanh

Không 

KD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Văn phòng HĐND và UBND 1.678.931.799   -                  

1 Xe phục vụ chung Ford 85P-0397 7 V.Nam 2010 789.544.999      - -                   x

2 Xe phục vụ chung Toyota 85P-0414 5 N.Bản 2005 554.614.800      - x

3 Xe phục vụ chung Toyota 85P-0219 8 N.Bản 2000 334.772.000      - x

II Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh

1

Xe chuyên dùng 

phục vụ tuyên 

truyền

HINO 85A-00135 6 tấn N.Bản 12/2016 952.000.000      444.012.800    x

III Ban Quản lý Dịch vụ công ích

 Xe chuyên dùng

1 Xe  hút bùn HINO 85A-0146 6.645 V.Nam 2007 15/4/2009
Ban QLDA thứ ba cấp 

nước tỉnh N.Thuận
600.000.000 -                   x

2  Xe  hút bùn HINO 85E-0147 5.025 V.Nam 2007 15/4/2009
Ban QLDA thứ ba cấp 

nước tỉnh N.Thuận
600.000.000 x

3  Xe hút bùn HINO 85A-001,18 5.025 V.Nam 2007 15/4/2009
Ban QLDA thứ ba cấp 

nước tỉnh N.Thuận
600.000.000 -                   x

4

 Xe ô tô xi 

tec(bơm nước áp 

lực cao-Thông tắc)

HINO 85A-000.86 5.110 V.Nam 2013 10.305
Ban QLDA cấp thoát nước 

đô thị ADB4 Ninh Thuận
1.704.708.240 908.779.963    x

5
Xe ô tô hút chất 

thải –hút bùn)
HINO 85A-000.98 5.055 V.Nam 2013 2016 10.200

Ban QLDA cấp thoát nước 

đô thị ADB4 Ninh Thuận
1.704.708.240 795.075.923    x

6

Xe ô tô bán tải-

Kiểm tra xử lý trật 

tự đô thị

Ford 85A-001.20
700kg/05 

chổ ngồi
Mỹ 2004

BQLDA di dân, tái định 

cư Nhà máy điện hạt 

nhân NT chuyển giao

448.981.782 x

7 Cano Yamaha NT 0012
chở được 

12 người
N.Bản 2011

115 

(HP)

Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch điều chuyển cho 

UBND thành phố

       412.120.000 -                   x

Tổng cộng 3.043.051.799 5.658.398.262 2.147.868.686

Giá trị còn lại

HĐ sự nghiệp
CÔNG 

SUẤT 

XE

NGUỒN GỐC XE

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNGNGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SỬ 

DỤNG

NĂM 

SẢN 

XUẤT

Nguyên giá
STT TÀI SẢN

NHÃN 

HIỆU

BIỂN 

KIỂM 

SOÁT

SỐ CHỖ 

NGỒI/ TẢI 

TRỌNG

NƯỚC 

SẢN 

XUẤT

Sử 

dụng 

khác

(Đính kèm Quyết định số :          /QĐ-UBND ngày       /        /2024 của UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phụ biểu số 01

PHAN RANG - THÁP CHÀM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ PHỤC VỤ CHUNG, XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG NĂM 2023
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